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СП “ВЬЕТСОВПЕТРО”                                                    СРВ   
KO No. 224/25-KHLCNT- N5PTM/BMĐH     Независимость - Свобода - Счастье 

От  30/06/2025г.    

     
         THỎA THUẬN                     PHÊ DUYỆT 

    “СОГЛАСОВАНО”                      “УТВЕРЖДАЮ” 

    Phó tổng giám đốc XDCB                                        Phó Tổng giám đốc Thương mại  

ЗГД по Кап.строительству СП                           Зам.Ген.директора по коммерции 

               

 

 

 

             

            Đặng Đức Phong                           Trần Quốc Thắng 

     

                                    

HỒ SƠ MỜI THẦU 

Документы приглашения на тендер  
 

Gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán tính toán lại kết cấu chịu lực giàn 

BK-4, BK-5 để lập kế hoạch khảo sát, sửa chữa và duy trì chứng chỉ của cơ quan 

đăng kiểm / Нанять службу технической поддержки для перерасчета несущей 

конструкции БК-4, БК-5, для планирования обследования, ремонта и поддержания 

сертификата проверяющей организации 

Đơn hàng số: DV-2156/25-NIPI      

Заявка No. DV-2156/25-NIPI           

Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn  

Вид тендерного пакета: консалтинговые услуги 

1.  Tài liệu đấu thầu: 

Mô tả tóm tắt   

Từ ngữ viết tắt  

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Chương V. Điều khoản tham chiếu 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. PHỤ LỤC 
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2.  Đính kèm: 

- Đơn hàng  số DV-2156/25-NIPI   

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Ký tắt: 
 

Phó phòng Thương mại Nguyễn Thanh Quý 
Tổ trưởng Tổ xét thầu  

  

Viện phó Thiết kế Viện NCKH&TK Trần Duy Hải 
Tổ phó phụ trách kỹ thuật 

 

Các thành viên Tổ chuyên gia: 

 

Viện NCKH&TK    Nguyễn Văn Thắng 

 

      Nguyễn Văn Điệp  

 

Phòng XDCB BMĐH   Lê Hồng Đại 

 

От БО СП     Nguyễn Huy Thành 

 

От КО СП     Trịnh Thanh Lâm    
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HỒ SƠ MỜI THẦU 
 

 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên 

Hệ thống): 

DV-2156/25-NIPI 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT 

trên Hệ thống): 

Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính 

toán tính toán lại kết cấu chịu lực 

giàn BK-4, BK-5 để lập kế hoạch 

khảo sát, sửa chữa và duy trì 

chứng chỉ của cơ quan đăng kiểm 

Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

Kế hoạch Tài chính Vietsovpetro 

năm 2025 

Phát hành ngày (theo nội dung E-

TBMT trên Hệ thống): 
_________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định 

(theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

_________________ 
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MỤC LỤC  
 

Mô tả tóm tắt   

Từ ngữ viết tắt  

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Chương V. Điều khoản tham chiếu 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. PHỤ LỤC 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT 

và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 

Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng 

gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1: Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được cố định theo định dạng tệp tin PDF 

và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính là tệp tin PDF do Chủ đầu tư chuẩn bị 

theo mẫu và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mời thầu, biểu mẫu dự thầu mà nhà thầu sẽ 

phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

Chương V. Điều khoản tham chiếu 

Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu về gói thầu, phạm vi công việc; 

yêu cầu về báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu; 

trách nhiệm của Chủ đầu tư. Điều khoản tham chiếu được hiển thị dưới dạng tệp tin 

PDF do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. PHỤ LỤC 

- Yêu cầu kỹ thuật 

- Danh mục/ Phạm vi cung cấp 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  
1. Phạm vi gói 

thầu  
1.1 Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn 

hai túi hồ sơ. 

1.2.  Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 

định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  
4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 

chọn nhà thầu; 

4.3 Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 

cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 

của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng 

lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc 

khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4 Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

4.5 Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi 

đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức 

năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong 

lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

đối với hoạt động đấu thầu; 
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d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 

thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 

cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên 

mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư 

không đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu 

đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời 

thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của 

nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 

đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ 

thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, 

thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu 

là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức 

đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7 Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo 

quy định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 

xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề 

xuất trước khi công khai, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu 

và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 

trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật 

theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 
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4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 

có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi 

trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai 

trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách hợp 

lệ của nhà thầu 
5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Vietsovpetro; 

đ) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

e) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà 

cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu 

6. Nội dung của 

E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm:  E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng 

với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu 

có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Điều khoản tham chiếu: 

- Chương V. Điều khoản tham chiếu. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng 

Phần 4. Phụ lục 
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6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-

HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được 

cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành 

trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT bao 

gồm các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu 

(nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT 
7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa 

đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(mẫu biểu và file đính kèm). Việc sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện 

trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL  và bảo đảm đủ thời gian để 

nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như 

nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, 

xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề 

nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong khoảng thời gian 

tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó 

mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm 

rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư 

tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 

đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy 

định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu 

thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải 

được Chủ đầu tư ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-

HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị 

tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu 

không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.4.  Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 

E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-

HSMT. 

7.5. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 

thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu. 

7.6. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.7 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 

thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp 

để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8.  Chi phí dự 

thầu 
E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 

liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-

BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí 
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liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9.  Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được 

viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được viết bằng 

ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu 

bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  
E-HSDT bao gồm E-HSĐXKT và E-HSĐXTC: 

10.1. E-HSĐXKT bao gồm các thành phần sau đây: 

- Đơn dự thầu trong E-HSĐXKT được Hệ thống tự trích xuất theo quy định tại 

Mục 11 E-CDNT; 

- Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với trường hợp nhà thầu 

liên danh); 

- Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 14 E-CDNT và các Mẫu thuộc Chương 

IV; 

10.2. E-HSĐXTC phải bao gồm các thành phần sau đây: 

- Đơn dự thầu trong E-HSĐXTC được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 

11 E-CDNT; 

- Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định 

tại Mục 11 và Mục 12 E-CDNT. 

10.3. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.  

11. Đơn dự thầu 

và các bảng biểu   
Nhà thầu điền trực tiếp thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm 

tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT.  

12.  Giá dự thầu 

và giảm giá 
12.1 Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu thuộc E-

HSĐXTC (chưa bao gồm giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực 

hiện gói thầu. Nhà thầu sẽ điền giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform 

của hệ thống. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá 

vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho 

tất cả hạng mục nêu trong Bảng tổng hợp chi phí. 

12.2. Việc phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia được thực hiện theo quy 

định tại E-BDL. 

12.3. Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định, giá dự thầu không 

được vượt quá chi phí thực hiện gói thầu quy định tại E-BDL. 

13.  Đồng tiền 

dự thầu và đồng 

tiền thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

14. Đề xuất kỹ 

thuật 
14.1. Đề xuất kỹ thuật không được nêu bất kỳ thông tin tài chính nào. Nếu 

đề xuất kỹ thuật của nhà thầu có những thông tin tài chính quan trọng thì 

nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những bất lợi do việc để lộ thông tin tài 

chính trong đề xuất kỹ thuật (nếu có).   

14.2. Nhà thầu không được đề xuất phương án khác về nhân sự chủ chốt. 

Mỗi vị trí nhân sự chủ chốt chỉ được đề xuất một lý lịch chuyên gia.  

14.3. Đối với gói thầu áp dụng hợp đồng theo thời gian, trường hợp E-

HSMT có yêu cầu, nhà thầu phải đề xuất thời gian làm việc của nhân sự chủ 

chốt không ngắn hơn thời gian quy định tại E-BDL.  

14.4. Trường hợp gói thầu đã áp dụng mời quan tâm, nếu có sự thay đổi về 
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năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự 

quan tâm thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

15.  Thời hạn có 

hiệu lực của E-

HSDT  

15.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

15.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-

HSDT. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT 

thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. Nhà thầu chấp nhận 

đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của 

E-HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia 

hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

16. Thời điểm 

đóng thầu 
16.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

16.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-

TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và 

nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm 

đóng thầu mới được gia hạn. 

17.  Nộp, rút và 

sửa đổi E-HSDT   
17.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) thay mặt liên danh nộp E-HSDT sau 

khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

17.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù 

hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. 

Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi 

E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-

HSMT đã được sửa đổi. 

17.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Khi 

rút E-HSDT, Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành 

công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-

HSDT của nhà thầu. 

17.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống đều được mở thầu để đánh giá. 

18. Mở E-

HSĐXKT 
18.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở E-HSĐXKT và công khai biên bản 

mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm 

đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo 

cáo Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc 

lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

18.2. Biên bản mở E-HSĐXKT được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao 

gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng;  
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- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSĐXKT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

19. Đánh giá E-

HSĐXKT 
19.1. Chủ đầu tư áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để 

đánh giá E-HSĐXKT.   

19.2. Quy trình đánh giá E- HSĐXKT như sau: 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá về tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến 

làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian 

lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh (đối với trường 

hợp liên danh). 

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về kỹ thuật. 

b) Bước 2: Tổ chuyên gia đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 2 Chương 

III: 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ vào 

thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm trong E-HSDT để đánh giá. 

Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hợp đồng tương tự hoặc thông tin 

hợp đồng tương tự kê khai trong tài liệu đính kèm E-HSDT không đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng 

khác đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 

không ít hơn 03 ngày làm việc. 

- Đối với nội dung giải pháp, phương pháp luận: Tổ chuyên gia đánh giá trên cơ 

sở file đính kèm. 

- Đối với nội dung nhân sự chủ chốt: Tổ chuyên gia đánh giá theo thông tin 

nhân sự kê khai trên form mẫu và trong tài liệu đính kèm. 

- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, giá cố định hoặc phương 

pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ 

được mở E-HSĐXTC để đánh giá theo quy định tại Mục 20 và Mục 21 E-

CDNT.  

- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật: nhà thầu đạt điểm kỹ 

thuật cao nhất được mở E-HSĐXTC theo Mục 20 E-CDNT để thương thảo 

theo quy định tại Mục 27 E-CDNT.  

-  Nhà thầu có E-HSĐXKT không đáp ứng sẽ không được mở E-HSĐXTC để 

đánh giá.  

- Bên mời thầu đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật lên Hệ 

thống.  

20. Mở E- 20.1. E-HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng 
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HSĐXTC yêu cầu về kỹ thuật sẽ được Bên mời thầu tiến hành mở và công khai trên Hệ 

thống.  

20.2. Biên bản mở E-HSĐXTC được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao 

gồm các nội dung chủ yếu sau:  

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số thông báo mời thầu; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

 - Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

b) Thông tin về các nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất về tài chính: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có); 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính toán giá dự thầu 

sau giảm giá) 

- Điểm kỹ thuật của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, điểm 

kỹ thuật của nhà thầu xếp thứ nhất đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật;  

- Thời gian có hiệu lực của E-HSĐXTC; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

21. Đánh giá E-

HSĐXTC và xếp 

hạng nhà thầu 

21.1. Đánh giá E-HSĐXTC theo quy định tại Mục 3 Chương III; 

21.2. Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform 

và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá. 

21.3. Sau khi đánh giá về giá, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà 

thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về giá thì không cần phải 

xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-

BDL.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp 

đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay 

bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà 

thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp 

không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu 

khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu 

không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên 

quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong 

suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 

của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

Đối với các nội dung đề xuất kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, 

việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-
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HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 

thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực 

tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm 

rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không 

đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá 

E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời 

thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực 

hiện việc làm rõ E-HSDT.  

23.4. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc 

thuê thiết bị, máy móc, bảo hành, bảo trì mà E-HSDT không đính kèm các tài 

liệu này thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để 

làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

23.5. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu 

các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản 

xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, 

thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời 

thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một 

khoảng thời gian quy định tại  E-BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp 

nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ 

sung, làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.6. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc 

có nội dung chưa rõ thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân 

thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.7. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

24. Hiệu chỉnh sai 

lệch đối với loại 

hợp đồng theo 

thời gian – 

(Không áp dụng) 

24.1. Hiệu chỉnh sai lệch không áp dụng với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng 

theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh. Giá dự thầu mà nhà thầu đề xuất trong 

đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần 

thiết để thực hiện gói thầu theo phạm vi công việc nêu trong E-HSMT. 

24.2. Đối với hợp đồng theo thời gian, trường hợp có sự khác biệt về số lượng, 

khối lượng của từng nội dung thuộc chi phí khác cho chuyên gia nêu tại Mẫu số 

13 Chương IV so với nội dung tương ứng thuộc đề xuất kỹ thuật thì số lượng, 

khối lượng thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở cho việc hiệu chỉnh sai lệch.  

25. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu – (Không áp 

dụng) 

25.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao động 

là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động là người 

dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các nội dung ưu đãi khác theo quy định tại 

E-BDL. 

25.2. Cách tính ưu đãi: 
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Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong 

trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau. 

25.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu chứng minh 

trong E-HSDT. 

26.  Nhà thầu 

phụ  

 

26.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực 

hiện một hoặc một số hạng mục công việc của gói thầu. Nhà thầu phải kê 

khai Nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho Nhà thầu phụ theo 

Mẫu số 10 Chương IV. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định 

được Nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho 

Nhà thầu phụ. 

26.2. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của 

nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ 

và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng 

lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ). Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 

nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được Chủ đầu tư 

chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 

26.3. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng 

giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự 

thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. 

26.4. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 

ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT; việc 

thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong 

E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư 

chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 

việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần 

công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết 

thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

27.  Đối chiếu tài 

liệu và thương 

thảo hợp đồng 

 

27.1. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp một bộ tài liệu 

chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho Bên mời thầu để đối 

chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Trường hợp phát hiện nhà 

thầu kê khai không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu 

thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Mục 4.4 E-CDNT. 

Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được tiếp tục thương thảo hợp 

đồng. 

27.2. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

27.3. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Việc thương thảo bao gồm thảo luận điều khoản tham chiếu, phương pháp 

luận được đề xuất, điều kiện cụ thể của hợp đồng và hoàn thiện phần “Mô tả 

dịch vụ” của hợp đồng với điều kiện không làm thay đổi đáng kể phạm vi 

dịch vụ ban đầu theo điều khoản tham chiếu hay điều khoản của hợp đồng; 
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b) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự; 

c) Tiến độ; 

d) Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có); 

đ) Bố trí điều kiện làm việc; 

e) Thương thảo về chi phí dịch vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của 

gói thầu và điều kiện thực tế, bao gồm việc xác định rõ các khoản thuế nhà 

thầu phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có), phương thức 

nộp thuế (nhà thầu trực tiếp nộp thuế hoặc Chủ đầu tư giữ lại một khoản tiền 

tương đương với giá trị thuế để nộp thay cho nhà thầu theo quy định của 

pháp luật hiện hành), giá trị nộp thuế và các vấn đề liên quan khác đến nghĩa 

vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong hợp đồng; 

g) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

h) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề 

xuất trong E-HSDT, trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài 

hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ 

chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong 

trường hợp này, nhà thầu được thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm 

các nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương 

đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá 

dự thầu. 

27.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng. 

27.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương 

thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không 

thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy 

thầu theo quy định tại điểm a Mục 29.1 E-CDNT. 

27.6. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu 

không thể đến thương thảo hợp đồng trực tiếp với Bên mời thầu, Bên mời 

thầu có thể xem xét, thương thảo qua mạng.  

28.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

28.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

28.2. Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương 

III;  

28.3. Có giá dự thầu thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ 

thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ 

thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và 

giá; 

28.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

28.5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để làm căn cứ xét 

duyệt trúng thầu theo quy định tại E-BDL.  

29. Hủy thầu 29.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 
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a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, 

tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không 

đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 Hành vi bị 

cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

29.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 29.1 E-CDNT phải đền bù chi 

phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

30.  Thông báo 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

30.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật; 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa 

chọn của từng nhà thầu. 

30.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 29.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý 

do hủy thầu. 

31. Tùy chọn 

mua thêm 
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối 

lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 

kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

32. Hoàn thiện 

và ký kết hợp 
Hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau: 
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đồng 32.1. Việc hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây: 

a) Dự thảo hợp đồng; 

b) Các nội dung cần được hoàn thiện hợp đồng giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu trúng thầu; 

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt; 

d) Biên bản thương thảo hợp đồng; 

đ) Các nội dung nêu trong E-HSDT và văn bản giải thích làm rõ HSDT của 

nhà thầu trúng thầu (nếu có); 

e) Các yêu cầu nêu trong E-HSMT và văn bản làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu 

có). 

32.2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại E-

BDL, các bên tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, 

nếu Bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối 

vào hoàn thiện, ký kết hợp đồng thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét, quyết định huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó và quyết định lựa 

chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng theo quy định 

tại Mục 27 E-CDNT. Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được Bên mời thầu 

yêu cầu gia hạn hiệu lực E-HSDT, nếu cần thiết.  

32.3. Trường hợp nhà thầu trúng thầu từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng 

mà không có lý do chính đáng thì Chủ đầu tư đăng tải thông tin nhà thầu vi 

phạm lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để các Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

có cơ sở đánh giá về uy tín của nhà thầu trong các lần tham dự thầu tiếp 

theo. 

32.4. Sau khi hoàn thiện hợp đồng, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng. 

Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu 

lực. 

33. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

33.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị Người có thẩm quyền, Chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của 

Bên mời thầu. 

33.2. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị 

theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

34. Giám sát quá 

trình lựa chọn 

nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư là: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán tính toán lại kết cấu 

chịu lực giàn BK-4, BK-5 để lập kế hoạch khảo sát, sửa chữa và duy trì 

chứng chỉ của cơ quan đăng kiểm. 

Tên dự án/dự toán mua sắm là: Tính toán lại kết cấu chân đế các giàn BK-4, 

BK-5 để phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học NIR V.3 của Viện Nghiên cứu 

khoa học và Thiết kế năm 2025 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: gói thầu không chia phần 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Kế hoạch Tài chính 

Vietsovpetro năm 2025 

E-CDNT 5.1 

(c) 
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Liên 

doanh Việt-Nga Vietsovpetro , trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành 

viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản 

xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu 

tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá 

nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thiết kế kỹ thuật tổng thể: không áp dụng ; 

+ Tư vấn thẩm định giá: không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: không áp dụng; 

+ Tư vấn đánh giá E -HSDT: không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: không áp dụng; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp 

quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp 

ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với 

chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 
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Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 

trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày 

có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng 

thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm 

việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.3 Hội nghị tiền đấu thầu: không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.3 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

Bản scan Đơn dự thầu và các tài liệu khác theo quy định của E-HSMT 

E-CDNT 12.2 Phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia:  

Nhà thầu phải phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 12A 

Chương IV 

E-CDNT 12.3 Chi phí thực hiện gói thầu: theo giá trị của giá gói thầu trong kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu được duyệt. 

E-CDNT 14.3 Trường hợp không áp dụng thì ghi rõ: Không áp dụng 

 

E-CDNT 15.1 Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 19.1 Phương pháp đánh giá E-HSDT là: phương pháp giá thấp nhất 

E-CDNT 21.3  Xếp hạng nhà thầu: nhà thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch (nếu 

có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp thứ nhất. 

E-CDNT 23.5 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu  

E-CDNT 25.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): không áp dụng 

E-CDNT 26.3 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0%  giá dự thầu của nhà thầu. 
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E-CDNT 28.4 Giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu: 

bao gồm chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và 

trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với trách 

nhiệm quản lý rủi ro giao cho nhà thầu; trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, 

thời gian thực hiện gói thầu ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí 

cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng) 

  

E-CDNT 31 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0% 

E-CDNT 32.2 

 

Nhà thầu phải gửi văn bản chấp thuận hoàn thiện hợp đồng trong thời 

hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu. 

E-CDNT 33.2   - Địa chỉ của Người có thẩm quyền:  

        Ông Vũ Mai Khanh - Tổng Giám đốc VIETSOVPETRO  

        Số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu 

        Tel. (0254) 3 839 871, Fax: (0254) 3 839 857 

- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: không áp dụng 

E-CDNT 34 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Tự 

giám sát. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau 

đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) 

phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất 

các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu. 

Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc 

lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu 

chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT 

với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

2.  Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc 

cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện 

theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc phân chia công việc trong liên 

danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong điều khoản tham chiếu; không được phân 

chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu 

có). 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật quy định tại Phần 4- CÁC PHỤ LỤC   

 

Mục 3.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Xác định giá thấp nhất: 

- Xác định giá dự thầu; 

- Hiệu chỉnh sai lệch hay sửa lỗi nếu có (nếu có); 

- Trừ giá trị giảm giá (nếu có); 

- Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ 

đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.  

 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 

lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường 

do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường 

hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi 

là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu 

phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong 
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HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 

thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn 

giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung 

bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu 

và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ 

sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp 

số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai 

khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 

thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu 

phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này 

thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 

sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở 

pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 

HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 

chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá 

dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 

thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn 

giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 

dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 

được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 
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CHƯƠNG IV - BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

Cách 

thực 

hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà thầu 

1 
Mẫu số 01. Hạng mục công việc 

của gói thầu 

Scan 

đính kèm 

lên Hệ 

thống 

X  

E-HSĐXKT    

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu thuộc E-

HSĐXKT 

Webform 

và Scan 

đính kèm 

lên Hệ 

thống 

 X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh Scan 

đính kèm 

lên Hệ 

thống 

 X 

4 Mẫu số 04. Cơ cấu tổ chức và kinh 

nghiệm của nhà thầu  

 X 

5 Mẫu số 05. Những góp ý (nếu có) 

để hoàn thiện nội dung điều khoản 

tham chiếu 

 X 

6 Mẫu số 06. Giải pháp và phương 

pháp luận tổng quát do nhà thầu đề 

xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn 

(DVTV) 

 X 

7 Mẫu số 07: Lý lịch chuyên gia tư 

vấn 

 X 

8 Mẫu số 08: Tiến độ thực hiện công 

việc 

 X 

9 Mẫu số 09: Danh sách chuyên gia 

tham gia thực hiện DVTV 

 X 

10 Mẫu số 10. Phạm vi công việc sử 

dụng nhà thầu phụ 

 X 
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E-HSĐXTC    

11 Mẫu số 11. Đơn dự thầu thuộc E-

HSĐXTC 

Webform 

và Scan 

đính kèm 

lên Hệ 

thống 

 X 

12 Mẫu số 12.  Bảng thù lao cho 

chuyên gia 

Scan 

đính kèm 

lên Hệ 

thống 

 X 

13 Mẫu số 12A. Bảng phân tích chi 

phí thù lao cho chuyên gia 

 X 

14 Mẫu số 13. Chi phí khác cho 

chuyên gia 

 X 

15 Mẫu số 14. Chi phí hạng mục công 

việc dựa trên đơn giá và khối lượng 

 X 

16 Mẫu số 15. Tổng hợp chi phí  X 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 224/25-KHLCNT-N5PTM/BMĐH



 

 

VSP-000-TM-238/BM-06 Phiên bản: 02 Trang 26 

Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU 

 

1. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng 

trọn gói 

 

STT Mô tả công việc Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

 

1 
Chuyên gia tính toán kết cấu 1 Giờ 840,00 

2 Chuyên gia tính toán kết cấu 2 Giờ 840,00 

3 Kỹ sư tính toán kết cấu 1 Giờ 840,00 

4 Kỹ sư tính toán kết cấu 2 Giờ 840,00 
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

(thuộc E-HSĐXKT) 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

_______, ngày _ tháng __ năm ___ 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ 2 ____ [Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2013 của Quốchội]; 

Căn cứ 3 ___ [Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được 

ghi trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 

sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 

thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các 

thành viên của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có 

quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. 

Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình 

như đã thỏa thuận hoặc vi phạm các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó 

bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu 

tư theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên 
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đã quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên 

danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau4: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự 

thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT 

hoặc văn bản để nghị rút E-HSDT, sửa đổi, thay thế E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên 

danh trúng thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các 

công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công 

việc cụ thể theo bảng dưới đây5: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 

tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên thứ nhất (thành 

viên đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 
____  

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

 ______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 

100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ 

đầu tư như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được 

qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã 

được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở 

mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  
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-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công 

việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định 

trong hợp đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần 

không tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các 

bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị 

pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

1Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi 

bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên 

danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ 

trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đói với phần tham dự thầu. 
2Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

3Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
4Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

5Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong 

liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu 

liên danh. 
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Mẫu số 04 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM 

CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN 

 

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu 

[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp 

liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng 

chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc 

không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia]. 

 

B. Kinh nghiệm của nhà thầu  

 Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng            [Ghi 

số năm]1  năm gần đây.  

Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như 

DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là 

nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). Đối với 

từng công việc tương tự, nhà thầu tư vấn phải cung cấp bản tóm tắt bao gồm tên 

của nhân sự chủ chốt và nhà thầu phụ của nhà thầu đã tham gia, thời gian thực 

hiện công việc, giá hợp đồng (trường hợp nhà thầu tham dự thầu là thành viên 

liên danh hoặc là nhà thầu phụ thì ghi rõ khối lượng công việc, giá trị đảm nhận 

với vai trò thành viên liên danh, thầu phụ). 

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của các chuyên gia với vai trò tư vấn cá 

nhân hoặc làm chuyên gia cho các nhà thầu tư vấn khác chỉ được tính vào kinh 

nghiệm làm việc của bản thân chuyên gia, không tính vào kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng của nhà thầu nộp E-HSDT. 

 

                                                 
1 Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với nhà thầu 

thành lập ít hơn 3 năm vẫn tiếp tục xem xét, đánh giá mà không loại nhà thầu). 
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Thời 

gian 

 

Tên công việc 

[mô tả tóm tắt 

các kết quả, 

sản phẩm 

chính]  

Tên gói 

thầu, tên 

dự án/dự 

toán mua 

sắm, Chủ 

đầu tư, địa 

điểm làm 

việc 

Giá trị 

hợp đồng 

(trường 

hợp liên 

danh thì 

nêu giá trị 

DVTV do 

nhà thầu 

thực hiện) 

  

Vai trò 

trong 

công 

việc 

[ghi nhà 

thầu, 

nhà thầu 

phụ, 

thành 

viên 

trong 

liên 

danh] 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

[ghi rõ 

từ 

ngày… 

đến 

ngày…] 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

thực tế 

[từ 

ngày… 

đến 

ngày…] 

Trường 

hợp 

chậm 

trễ thì 

nêu rõ 

lý do 

       

       

 

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan. 

 

Đại diện nhà thầu 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 
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Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN 

NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản 

tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng] 

 

Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

Đại diện nhà thầu 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 
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Mẫu số 06 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT 

DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN 

 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần:  

 

 1. Giải pháp và phương pháp luận 

2.  Kế hoạch công tác 

3.  Tổ chức và nhân sự 

 

Giải pháp và phương pháp luận. [Mô tả hiểu biết về mục tiêu của công việc 

ghi trong Điều khoản tham chiếu, cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận 

sẽ áp dụng để thực hiện công việc nhằm đạt được kết quả dự kiến và mức độ 

chi tiết của kết quả đó. Đối với gói thầu tư vấn giám sát, giải pháp và phương 

pháp luận cần bao gồm cả khía cạnh môi trường, xã hội. Nhà thầu lưu ý 

không sao chép, nhắc lại Điều khoản tham chiếu trong phần này] 

Kế hoạch thực hiện. [Đưa ra kế hoạch thực hiện các hoạt động/công việc 

chính, nội dung và thời gian hoạt động, phân kỳ hoạt động và tương quan 

giữa các kỳ, các mốc chính (bao gồm các bước phê duyệt tạm thời của Chủ 

đầu tư) và ngày dự kiến giao nộp báo cáo. Kế hoạch thực hiện phải thống 

nhất với cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận, thể hiện sự hiểu biết về 

Điều khoản tham chiếu và khả năng chuyển Điều khoản tham chiếu thành kế 

hoạch thực hiện khả thi. Cần đính kèm danh sách các tài liệu hoàn chỉnh (bao 

gồm báo cáo) sẽ phải giao nộp. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với Kế 

hoạch tiến độ] 

Tổ chức và Nhân sự. [Mô tả cơ cấu và thành phần nhóm chuyên gia, bao 

gồm danh sách các nhân sự chủ chốt, nhân sự khác, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật 

và hành chính liên quan] 

 

Đại diện nhà thầu 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN 

Tên nhà thầu:  

 

Tên và số của vị trí tư vấn [Ví dụ: K-1, TRƯỞNG NHÓM] 

Tên chuyên gia tư vấn: [điền tên đầy đủ] 

Ngày sinh: [ngày/tháng/năm] 

Quốc tịch  

 

Trình độ học vấn: {liệt kê trường cao đẳng/đại học hoặc khóa học chuyên 

ngành, nêu tên của cơ sở đào tạo, thời gian học, loại bằng cấp đã đạt được} 

________________________________________________________________ 

Quá trình công tác phù hợp với công việc: [Liệt kê theo trình tự thời gian quá 

trình công tác của chuyên gia theo Bảng sau, không cần liệt kê các công việc đã 

làm không phù hợp với công việc đang yêu cầu] 

 

Thời gian 

(từ...đến...) 

Tên cơ quan, đơn vị, vị trí 

đảm nhận và thông tin liên 

hệ để tham chiếu  

Địa điểm làm việc Tóm tắt công việc 

đã làm phù hợp 

với công việc 

đang yêu cầu 

    

    

    

 

Thành viên của Hiệp hội chuyên ngành, tổ chức nghề nghiệp và tác phẩm đã 

xuất bản: 

________________________________________________________________ 

 

Ngôn ngữ (Chỉ nêu những ngôn ngữ có thể dùng để làm việc):  
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________________________________________________________________ 

 

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

  

 

 

_____,  ngày ____ tháng ___năm _____ 

Người khai  

[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên] 

 

Ghi chú: 

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 09 phải kê 

khai Mẫu này.  

- Nhà thầu scan hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ 

hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên đính kèm cùng E-

HSDT. 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC  

 

Stt Nội dung công việc (1)  

Tháng/ngày thứ (2) [Nhà thầu chọn tháng hoặc ngày trên Hệ thống] 

 

1 2 3 4 5 ..... n Tổng 

1 [Ví dụ: Hạng mục công việc 1:         

 1) Thu thập dữ liệu                                                           

 2)  Soạn thảo báo cáo         

 3) Báo cáo sơ bộ         

 4) Tổng hợp ý kiến         

 5) ...         

 6)  Báo cáo cuối cùng]         

          

2 [Hạng mục công việc 2]         

...          

n          

          

 

Ghi chú: 

(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể. 

(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu 

đồ. 

 

Đại diện nhà thầu 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 
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Mẫu số 09 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN 

 

Stt 

 

Tên  

 

 

Số định 

danh/CMTND/căn 

cước công dân/Hộ 

chiếu 

 

Chức danh bố trí 

trong gói thầu 

 

 

 

Cách thức huy động Địa điểm làm việc 

Số công [Chọn người /tháng hoặc 

người/ ngày]1 

 

 

Tổng số 

tháng 

công/ngày 

công Hạng mục 

công việc 1 

 

Hạng mục 

công việc 2 

 

… 2 

 

I Nhân sự chủ chốt 3 

1 Nguyễn Văn A  
[Theo vị trí nêu tại 

Biểu 3 Chương III] 

[Nhà thầu chọn một 

trong hai phương án:  

nhân sự của nhà 

thầu/Nhân sự đi 

thuê)] 

[Công ty]    
 

[Thực địa]    
 

2    

 [Công ty]     

[Thực địa]    
 

 ……         

 
Số công nhân sự 

chủ chốt 
  

 
    

 

II Nhân sự khác 

1   [Nhà thầu điền] 

Nhà thầu chọn một 

trong hai phương án:  

nhân sự của nhà 

thầu/Nhân sự đi 

thuê)] 

[Công ty]     

[Thực địa]    

 

2 ….   

 [Công ty]     

[Thực địa]    
 

 
Số công nhân sự 

khác 
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Ghi chú: 

(1) Trường hợp Mục 14.3 BDL có quy định, nhà thầu chọn người/tháng hoặc người/ngày phù hợp với quy định tại 

Mục này; nhà thầu phải đề xuất tổng số công cho nhân sự chủ chốt không ngắn hơn quy định tại Mục 14.3 BDL.   

(2) Hạng mục công việc theo Mẫu số 08. 

(3) Vị trí, số lượng nhân sự chủ chốt phù hợp với yêu cầu nêu tại Bảng số 01 Mục 2 Chương III.  

 

 

Đại diện nhà thầu 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 
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Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ (1) 

 

STT Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công 

việc(3) 

Khối 

lượng công 

việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà 

thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

Ghi chú: 

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà 

thầu kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa 

xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột 

này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì 

khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận 

của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so 

với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm 

bản scan các tài liệu này trong E-HSDT. 

 

Đại diện nhà thầu 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên 
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Mẫu số 11 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

                                          (thuộc E-HSĐXTC) 
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Mẫu số 12 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA (*) 

STT 
Họ và tên 

(1) 

Chức danh bố trí 

trong gói thầu 

(2) 

Địa điểm 

làm việc 

(3) 

Thù lao/tháng- (ngày) 

người 

(4) 

Số tháng 

(ngày) người 

(5) 

Thù lao cho 

chuyên gia 

(6) = (4) x (5) 

Tổng 

(7) 

I Nhân sự chủ chốt 

1 [Theo Mẫu số 09]  [Theo Mẫu số 09]  

Công ty [Từ Mẫu 12A khi có yêu cầu 

phân tích thù lao]  

 [Theo Mẫu số 

09]  
(a) 

(a)+(b) 
Thực địa [Từ Mẫu 12A khi có yêu cầu 

phân tích thù lao]  
[Theo Mẫu số 09]  (b) 

2 .....    
Công ty       

  
Thực địa       

II Nhân sự khác 

1 [Theo Mẫu số 09]  [Theo Mẫu số 09]   

Công ty [Từ Mẫu 12A khi có yêu cầu 

phân tích thù lao]  

 [Theo Mẫu số 

09]  

  

  
Thực địa [Từ Mẫu 12A khi có yêu cầu 

phân tích thù lao]  

 [Theo Mẫu số 

09]  

  

2 ....    
Công ty       

  
Thực địa       

Tổng cộng (A) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

- (*): Mẫu này áp dụng cho các công việc thuộc Mục 3 Mẫu số 01C Chương này. 

- (1), (2), (5): Từ Mẫu số 09. 

- (4): Nhà thầu điền trong trường hợp E-HSMT không yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 12A. Trường 

hợp E-HSMT yêu cầu phân tích thù lao chuyên gia thì nhà thầu hoàn thành Mẫu số 12A để có thông tin vào cột này. 

- Cột (6) (7): Nhà thầu tự tính 
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Mẫu số 12A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA 

 

STT 
Họ tên 

chuyên gia 

Chức 

danh 

 

Địa điểm 

làm việc 

Lương cơ 

bản 

Chi phí 

xã hội1 

% của (3) 

Chi phí quản 

lý chung2 

% của (3) 

Cộng 

(3)+(4)+(5) 

Lợi 

nhuận 

% của (6) 

Phụ cấp 

xa nhà 

Thù lao cho 

chuyên gia/tháng 

(ngày) 

(6)+(7) +(8) 

 (1) (1a) 

 

(2) 

 

(3) (4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) (9) 

1 Nguyễn Văn A 

Công ty  

 
 

    
 

Thực địa        

 

… 
 

Công ty  

 
 

    
 

Thực địa  

 
 

    
 

  
Ghi chú: Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chuyên gia thì không sử dụng Mẫu này 

  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

                                                 
1 Chi phí xã hội: bao gồm các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người 

sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; 
2 Chi phí quản lý chung: là chi phí chung của nhà thầu không liên quan trực tiếp đến việc thực hiện gói thầu được tính theo 

đầu người, bao gồm các chi phí như: chi phí thuê trụ sở, điện nước, truyền thông, nghiên cứu phát triển...  
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Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA  

 

STT Miêu tả Đơn vị tính 
Chi phí/đơn vị 

(1) 

Số lượng 

 (2) 

Chi phí 

(3) 

1 [Công tác phí] [Ngày]   

[Hệ thống tự tính 

trên cơ sở tổng số 

ngày làm việc thực 

địa của các nhân sự 

nêu  tại Mẫu số 09] 

(1)x(2) 

2 [Chuyến bay] [Chuyến]      

3 [Chi phí liên lạc]        

4 [Thiết bị, tài liệu…]        

5 [Chi phí đi lại trong nước]        

6 [Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ]        

7 [Đào tạo nhân sự của Chủ đầu tư]        

Tổng chi phí (B) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 14 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

CHI PHÍ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 

DỰA TRÊN ĐƠN GIÁVÀ KHỐI LƯỢNG 

 

STT Mô tả công việc 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm VAT) 

Thành tiền 

(bao gồm VAT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

I Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp 

đồng trọn gói 

(M1) 

1      

2      

…      

II 
Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp 

đồng theo đơn giá  
(M2) 

 Các công việc  

1      

2      

…      

Tổng cộng M=(M1+M2) 

Ghi chú:  

- (1) (2) (3) (4): Từ Mẫu số 01A và 01B thuộc Mẫu số 01 

- (5) Nhà thầu điền đơn giá đã bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dịch 

vụ, kể cả thuế, phí, lệ phí. 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ 

 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Mục A, B, M: Từ Mẫu 12, 13, 14 

Tổng Chi phí: Bằng giá dự thầu trong đơn đề xuất về tài chính 
 

 

 

 

 

Thù lao cho chuyên gia (A) 

Chi phí khác cho chuyên gia (B) 

Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng (M) 

Tổng chi phí A + B + M 
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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng. 
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Mẫu số 16 

 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo LD Quý Công ty trúng thầu: ... - 

Gói thầu số ... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu: ... 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ... 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi 

công văn xác nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

                                                                           Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 

 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 224/25-KHLCNT-N5PTM/BMĐH



 

 

VSP-000-TM-238/BM-06 Phiên bản: 02 Trang 50 

 

 

Mẫu số 17 

 

Biểu mẫu hợp đồng 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG 

SỐ: ____/24/T-N5-TTL/KTSX1-_____ 

V/v: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán tính toán lại kết cấu chịu lực giàn 

BK-4, BK-5 để lập kế hoạch khảo sát, sửa chữa và duy trì chứng chỉ của cơ quan 

đăng kiểm (Đơn hàng DV-2156/25-NIPI) 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp dịch 

vụ “Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán tính toán lại kết cấu chịu lực giàn BK-4, BK-

5 để lập kế hoạch khảo sát, sửa chữa và duy trì chứng chỉ của cơ quan đăng kiểm” của 

…… 

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm _____, các bên gồm: 

Bên A       :  Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro  

Địa chỉ  :  105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu 

Điện thoại :  84 254 3839871 

Fax  :  84 254 3839857 

Tài khoản số :  ...... tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, 

                                 Chi nhánh Vũng Tàu 

Mã số thuế :  3500102414 

Do ông  :  Trần Quốc Thắng, Phó Tổng giám đốc làm đại diện 

  (Theo ủy quyền của Tổng giám đốc Vietsovpetro số __/UQ-PL ngày ___) 

 

Bên B  :   

Địa chỉ            :  

Tài khoản        :

  

 

Mã số thuế      :  

Điện thọai       :   

Fax                  :  

Do ông            :  

 

Căn cứ nhu cầu của Bên Thuê và khả năng đáp ứng của Bên Cho Thuê, hai bên thỏa thuận ký 

hợp đồng với các điều khoản sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
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Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý cho Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán tính 

toán lại kết cấu chịu lực giàn BK-4, BK-5 để lập kế hoạch khảo sát (sau đây gọi tắt 

là dịch vụ/công việc) cho Bên A với nội dung công việc phù hợp với phụ lục số Phụ 

lục số 1 – Yêu cầu kỹ thuật và Phạm vi công việc (gồm .... trang) và danh sách 

chuyên gia nêu tại Phụ lục 06- Danh sách chuyên gia là bộ phận không thể tách 

rời hợp đồng này. 

1.1 Tổng giá trị của hợp đồng tạm tính:  ….. VNĐ  (Chi tiết tại phụ lục số 2) 

Bằng chữ: …... Trong đó: 

- Giá trị dịch vụ: ..... VNĐ 

- Thuế GTGT: .... VNĐ  

1.2 Thuế GTGT nằm trong giá trị hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh theo 

Luật thuế GTGT hiện hành. 

1.3 Tổng giá trị tại Điều 1.1. nói trên đã bao gồm: Chi phí nhân công, chi phí vật tư, 

thiết bị phục vụ cho dịch vụ và các chi phí khác có liên quan đến việc thực hiện hợp 

đồng này 

1.4 Đơn giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu 

lực và bao gồm toàn bộ các chí phí và các loại thuế liên quan tới việc thực hiện hợp 

đồng này. 

1.5 Trong trường hợp Bên A có nhu cầu thuê nhân sự vượt quá số ngày ghi tại phụ lục 

01 hợp đồng này, bằng văn bản Bên A có quyền yêu cầu bên B tiếp tục thực hiện 

dịch vụ, đơn giá được áp dụng theo đơn giá nêu tại phụ lục 01 hợp đồng này 

ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

2.1 Thời gian bắt đầu thực hiện công việc ngay sau khi ký kết hợp đồng, hai bên lập 

biên bản bắt đầu thực hiện công việc theo mẫu tại phụ lục số 05.  

Thời gian sử dụng dịch vụ dự kiến: (theo yêu cầu kỹ thuật) – 4 nhân sự với 840 giờ 

công/1 nhân sự. 

Thời gian thực hiện dịch vụ: Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến trong vòng 05 

tháng, bắt đầu từ 1/8/2025. Tuy nhiên, có thể thay đổi tùy theo ngày ký hợp đồng 

cung cấp dịch vụ giữa Vietsovpetro và Nhà thầu, cũng như nhu cầu và tiến độ công 

việc 

Phạm vi và khối lượng công việc thực hiện: Nội dung, khối lượng công việc dự kiến 

được miêu tả ở YCKT. 

2.2 Địa điểm thực hiện công việc: Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ được thực hiện tại trụ sở 

của Viện NCKH&TK, số 105 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, trong trường 

hợp cần thiết, sẽ yêu cầu nhân sự của Bên B thực hiện khảo sát, giám sát tại các giàn 

khai thác ngoài khơi, vùng biển Việt Nam  

2.3 Chấm công: Hàng tháng, hai bên (bên A ủy quyền cho Viện NCKH&TK) sẽ phối 

hợp lập bảng chấm công cho các nhân sự của Bên B theo mẫu phụ lục 05 của hợp 

đồng này, bảng chấm công này phải được lãnh đạo Viện NCKH&TK – Bên A phê 

duyệt và là một phần cơ sở để thanh toán theo điều 5 hợp đồng này 

2.4 Nghiệm thu: Bên A ủy quyền cho Viện NCKH&TK – Bên A cử cán bộ theo dõi, 

giám sát và kiểm tra quá trình Bên B thực hiện dịch vụ theo nội dung quy định trong 

Điều tại hợp đồng này. Ký xác nhận về nghiệm thu chất lượng và khối lượng công 
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việc sau khi hoàn thành dịch vụ hàng tháng, biên bản nghiệm thu này phải được 

lãnh đạo Bên A phê duyệt để làm cơ sở Bên A thanh toán cho bên B theo điều 5 hợp 

đồng này 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM- QUYỀN HẠN CỦA BÊN A 

Để đảm bảo thực hiện dịch vụ cung cấp nhân lực: 

- Bên A (đại diện là Viện NCKH&TK) chịu trách nhiệm quản lý nhân lực trực tiếp, 

phân công công việc, giám sát, chấm công, đánh giá kết quả công việc của nhân sự do 

nhà thầu cung cấp. 

- Trong trường hợp Bên A nhận thấy nhân sự do nhà thầu cung cấp không đáp ứng 

được các yêu cầu, Bên A có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự khác đáp ứng 

các yêu cầu của Bên A. 

- Trong trường hợp Bên A không tiếp tục sử dụng nhân lực của nhà thầu, Bên A có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà thầu tối thiểu trước 03 ngày làm việc. 

- Bên A cử người có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với đại diện của nhà thầu 

trong công tác quản lý nhân sự của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

- Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho nhà thầu theo quy định. 

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 

4.1  Bên B phải đảm bảo rằng Bên B là đơn vị thỏa mãn các quy định tại Nghị định số 

145/2020/ NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Điều 54 của Bộ luật 

Lao động năm 2019 về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và 

danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động hoặc có chứng nhận đang 

hoạt động về ngành nghề cho thuê nhân lực hoặc có giấy phép đang hoạt động về 

ngành nghề cho thuê nhân lực. 

4.2  Bên B có trách nhiệm đảm bảo nhân sự thực hiện các dịch vụ phải có đầy đủ bằng cấp 

và chứng chỉ chuyên môn cần thiết. Nhân sự thực hiện các dịch vụ phải đủ sức khỏe, 

năng lực và kinh nghiệm theo YCKT. 

4.3  Bên B đảm bảo cung cấp các hồ sơ liên quan đến nhân sự thực hiện dịch vụ và đảm 

bảo huy động nhân sự đáp ứng các yêu cầu YCKT trong vòng 7 ngày làm việc kể từ 

ngày có công văn yêu cầu của Bên A (đại diện là Viện NCKH&TK). 

4.4  Bên B có trách nhiệm thay thế nhân sự theo yêu cầu của Bên A  trong vòng 5 ngày 

làm việc và không được thay đổi nhân sự thực hiện các dịch vụ khi không có sự đồng 

ý của Bên A, đảm bảo danh sách nhân sự thực hiện dịch vụ được quyết định bởi Bên 

A và phải chịu sự quản lý của Bên A trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Bên 

B cử người có trách nhiệm thường xuyên phối hợp quản lý công việc với đại diện Bên 

A (đại diện là Viện NCKH&TK) trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

4.5  Bên B cung cấp dịch vụ nhân lực có nghĩa vụ tuyệt đối tuân thủ các quy định của 

Pháp luật về sử dụng lao động, đảm bảo người lao động được hưởng mọi quyền lợi 

theo quy định của Pháp luật. 

- Đảm bảo thanh toán cho người lao động tất cả các khoản chi phí gồm tiền lương, 

thưởng, tiền thêm giờ, tiền làm đêm,… phù hợp với các quy định của Pháp luật và 

sẽ được quy định chi tiết theo hợp đồng. 
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- Miễn trách nhiệm cho Bên A và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các 

khiếu kiện về lương, thưởng, phụ cấp và các khoản nghĩa vụ phát sinh khác do Bên 

B không thực hiện thanh toán đầy đủ cho người lao động liên quan đến việc thực 

hiện dịch vụ này. 

4.6  Chịu trách nhiệm bồi thường và miễn trách nhiệm cho Bên A đối với tất cả các trách 

nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổn thất, thiệt hại, 

thương tật, ốm đau, tử vong hay mất tích đối với người lao động của Bên B thực hiện 

các dịch vụ được phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ trong 

suốt quá trình thực hiện hợp đồng. 

4.7  Bên B phải cung cấp khi thực hiện Dịch vụ: 

- Bản cam kết chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động, và 

các quy trình, quy chế có liên quan của Vietsovpetro của nhân sự tham gia thực 

hiện dịch vụ. 

- Bản cam kết sẵn sàng làm việc theo sự phân công của Viện NCKH&TK. 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe làm việc của nhân sự dự kiến cho thuê do cơ quan y 

tế có thẩm quyền cấp (trong trường hợp Giấy chứng nhận trong HSDT đã hết hạn 

hoặc là bản sao). 

- Bản cam kết của Bên B và nhân sự thực hiện dịch vụ về bảo mật dữ liệu của 

Vietsovpetro. 

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN 

5.1 Hàng tháng, chậm nhất là vào ngày 05 của tháng kế tiếp Bên B sẽ tổng kết chi phí 

của tháng đó dưới dạng file Excel và gửi cho Viện NCKH&TK- Bên A kiểm tra. 

Trong vòng 02 ngày, Viện NCKH&TK- Bên A sẽ kiểm tra và xác nhận lại với Bên 

B. Nếu trong vòng 02 ngày làm việc sau khi Bên B gửi tổng kết chi phí của tháng 

mà Viện NCKH&TK-Bên A không có bất kỳ phản hồi gì hay xác nhận cho Bên B, 

thì số liệu được xem như đã được Bên A xác nhận. Bên B sẽ tiến hành gửi hồ sơ 

thanh toán. 

5.2 Bên A sẽ thanh toán 100% giá trị thực tế ngày công nhân sự cho Bên B sau khi kết 

thúc công việc hàng tháng bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 30 ngày 

làm việc trên cơ sở các chứng từ thanh toán gồm: 

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản chính); 

- Hóa đơn GTGT (bản chính); 

- Biên bản bắt đầu thực hiện công việc theo điều 2.1 (bản gốc) – áp dụng cho lần 

thanh toán đầu tiên 

- Bản chấm công theo điều 2.3 (bản gốc) 

- Biên bản nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc như ghi ở Điều 2.4 hợp 

đồng này (bản gốc); 

5.3 Trong trường hợp có sai sót, mâu thuẫn hoặc khiếm khuyết trong các văn bản, hóa 

đơn, chứng từ thanh toán, Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong vòng 10 ngày kể từ 
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ngày Bên A nhận được bộ chứng từ thanh toán. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

thông báo của Bên A, Bên B phải hiệu chỉnh lại cho phù hợp và gửi lại cho bên A 

để xem xét thanh toán. 

5.4 Phí chuyển tiền do bên A chịu 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1  Nếu Bên B thực hiện dịch vụ không đúng hạn hoặc không cung cấp đúng và đủ 

nhân sự như quy định ở Điều 2 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0.2 %/ 

ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho 10 (mười) ngày lịch đầu tiên; chịu 0.3 % 

/ ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến lúc tổng số tiền phạt không quá 8% 

(tám phần trăm) giá trị phần Hợp đồng. 

6.2 Nếu Bên B không thực hiện đủ dịch vụ như quy định trong Hợp đồng này thì Bên B 

phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần Hợp đồng. 

6.3 Nếu Bên B thực hiện dịch vụ không đúng yêu cầu như quy định trong hợp đồng này 

thì ngoài việc Bên A có quyền từ chối nghiệm thu công việc, Bên B phải chịu phạt 

theo mức phạt không thực hiện dịch vụ như quy định tại Khoản 6.2 Điều 6 của Hợp 

đồng này. 

6.4 Trong trường hợp Bên B thực hiện dịch vụ hoặc cung cấp nhân sự chậm quá 30 

ngày lịch so với thời gian quy định tại YCKT của Hợp đồng, Bên A có quyền không 

nghiệm thu dịch vụ và phạt Bên B theo mức phạt không thực hiện như quy định ở 

Khoản 6.2 Điều 6 của hợp đồng này. 

6.5 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền:  

a. Khấu trừ khoản tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho 

Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên;  

b. Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền 

Bên B mở bảo lãnh cho Bên A;  

c. Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết 

nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.6 Giá trị hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 6 của hợp đồng này không bao gồm thuế 

GTGT 

ĐIỀU 7: BẤT KHẢ KHÁNG 

7.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và 

khả năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai 

(lũ lụt, bão, lốc xoáy, động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, 

Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính 

quyền sở tại áp đặt.... 

7.2. Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo 

hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải 

ngay lập tức thông báo cho bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về 

sự ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp 

đồng kèm chứng cứ chứng minh, các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn 

đề và giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu 
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trễ hơn 10 ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho bên gặp bất 

khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

7.3. Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan 

có thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh 

sự kiện và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

7.4. Trường hợp do hậu quả trực tiếp của sự kiện bất khả kháng mà một Bên trong Hợp 

Đồng không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì 

thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất 

khả kháng diễn ra. 

7.5. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt 

hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

7.6. Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không 

được coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao 

hàng muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác 

chỉ mang tính chất tham khảo 

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương 

lượng giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam tại Hà Nội để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. Số 

lượng trọng tài viên là 02 người Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và 

buộc hai bên phải tuân thủ. Án phí do Bên thua kiện chịu. 

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

9.1.  Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ 

căn cứ vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận 

bằng văn bản. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực 

hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc email tới địa chỉ email của 

mỗi Bên đã ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu Phụ lục số 4 (a, 

b) kèm theo. 

9.2.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho 

bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

9.3.  Hợp đồng và các tài liệu dẫn chiếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(1)  Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

(2)  Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng; 

(3)  Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên B; 

(4)  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có); 

(5)  Các tài liệu khác quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

9.4.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng ghi  ở trang 1 và tiếp tục cho đến 

khi hai bên thực hiện hết trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. 
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9.5.  Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp 

đồng đã được thanh lý. 

9.6. Hợp đồng gồm 06 trang bao gồm các Phụ lục 1 – Yêu cầu kỹ thuật  và phạm vi 

công việc, phụ lục 2 – Khối lượng và đơn giá chi tiết, phụ lục 3 - Mẫu thư tín giao 

dịch thực hiện hợp đồng, phụ lục 4 – bảng chấm công, phụ lục 05: các mẫu biên 

bản, phụ lục 06: danh sách chuyên gia, Phụ lục 07: mẫu bảo đảm thực hiện hợp 

đồng: được lập thành 05 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản, 

Bên B giữ 02 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI ĐIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC 01 

HỢP ĐỒNG SỐ ____/24/T-N5-TTL/NIPI1-____ 

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Theo Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu này 
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PHỤ LỤC 02 

HỢP ĐỒNG SỐ ____/24/T-N5-TTL/NIPI1-____ 

 

KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ CHI TIẾT 

 

STT Tên dịch vụ 
Nội dung 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá  

(VNĐ) 

Thành tiền  

(VNĐ) 

1       

2       

3       

 
 

Tổng trị giá hợp đồng dự tính (đã bao gồm thuế VAT nếu có) 

(Bằng chữ: …..) 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI ĐIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC SỐ 03 (A) 

HỢP ĐỒNG SỐ ____/24/T-N5-TTL/NIPI1-____ 

 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

  

Ngày         tháng        năm 20..     

 
Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro/Nhà thầu. 

   (ghi địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

 

Người nhận:  Họ và Tên + Chức danh của Lãnh đạo VSP ký hợp đồng 

Sao gửi:    Lãnh đạo Phòng Thương mại VSP 

 

Email: vspadmin@vietsov.com.vn; lamtt.hq@vietsov.com.vn và 

quynt.hq@vietsov.com.vn   

 

(Nội dung giao dịch về: Thay đổi về nhân sự/Dịch vụ, tiến độ, các nội dung liên quan tới 

giá trị HĐ, thanh toán….….) 

 

        ĐẠI DIỆN BÊN …. 

  (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03 (B) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

  

Ngày         tháng        năm 20..     

 

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro/Nhà thầu. 

   (ghi địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

Người nhận:  Phòng Thương mại VSP/ Viện NCKH&TK. 

Email: vspadmin@vietsov.com.vn; lamtt.hq@vietsov.com.vn và 

quynt.hq@vietsov.com.vn   

 

(Nội dung giao dịch: Thông báo thực hiện dịch vụ, gửi chứng từ hàng hóa, thông báo bắt 

đầu thực hiện công việc..., thông tin về nhân sự/thiết bị thực hiện ....) 

       

ĐẠI DIỆN BÊN …. 

(Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

HỢP ĐỒNG SỐ ____/24/T-N5-TTL/NIPI1-____ 
 

BẢNG CHẤM CÔNG (TIME SHEETS) 

 

 

 PHÊ DUYỆT 

Lãnh đạo Viện NCKH&TK 

 

 

 

Nhân sự Ngày làm việc của tháng ...... Nhận xét 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .................  

                 ĐẠT / KHÔNG ĐẠT 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

        Đại diện Viện NCKH&TK 

 

 

Đại diện Nhà thầu 
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PHỤ LỤC 05: CÁC MẪU BIÊN BẢN 
PHÊ DUYỆT 

 

 

_____/ _______ / 

 

BIÊN BẢN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ 

Hợp đồng số .....ký ngày……. 

V/v Dịch vụ .....(gói thầu số …..) 

 

 

Hôm nay ngày.......Đại diện Hai bên gồm:     

  Bên A: LD VIỆT-NGA VIETSOVPETRO  

  

 Đại diện ….:          

1. Ông                   -     

2. Ông                       -             

 Bên B:   

 Đại diện  

1. Ông - Chức vụ:              

I. Phù hợp với điều ... của hợp đồng số…, hôm nay ngày hai bên cùng tiến hành khảo 

sát thực tế và kiểm tra các điều kiện để thực hiện dịch vụ ở .... và bắt đầu thực hiện 

dịch vụ  với các nội dung như sau: 

 

STT Tên Dịch vụ 

 

Ngày bắt đầu thực hiện 

dịch vụ  

Các nội dung cần thiết 

khác  

 

1 ……   

2 …..   

    

Biên bản này là cơ sở để bắt đầu thực hiện dịch vụ của hợp đồng  

Đại diện hai bên ký tên: 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----oOo---- 

 PHÊ DUYỆT 

Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro 

 

 

Ngày   …   tháng   …   năm 2024 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

(V/v ………… theo hợp đồng số……………………… 

TP. Vũng Tàu, ngày .. tháng .. năm 20.. 

  

Bên A:  LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO. 

Bên B:   

 

I. Chúng tôi, thành viên ban nghiệm thu kỹ thuật của hợp đồng kinh tế số, gồm có: 

Bên A: 

- Ông Lãnh đạo  Viện NCKH&TK. 

- Ông  

 

Bên B: 

Căn cứ điều khoản 3.4 chúng tôi cùng tiến hành nghiệm thu việc …… theo hợp đồng 

số……………., do bên B thực hiện. 

II. Theo hợp đồng số……………, bên B đã cung cấp dịch vụ như sau: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

III. Ban nghiệm thu kỹ thuật xác nhận: 

- Dịch vụ bên B thực hiện đã được kiểm tra, đánh giá kỹ thuật phù hợp với hợp đồng 

số ………….  
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IV. Biên bản nghiệm thu này sau khi đã được lãnh đạo Bên A phê duyệt sẽ là cơ sở để 

thanh toán theo hợp đồng số …………… 

V. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật được làm thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, mỗi bên 

giữ hai (02) bản. 

Ban nghiệm thu: 

Bên A:  

Ông  ………………………………….  

      Ông  …………………………………. 

      Ông  …………………………………..   

 

Đại diện đơn vị sử dụng dịch vụ: 

Ông  ………………………………….  

      Ông  …………………………………. 

 

Bên B: 
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Phụ lục 06 

DANH SÁCH NHÂN SỰ 

Stt Họ và tên  

Số định 

danh/CMTND/căn cước 

công dân/Hộ chiếu 

Chức danh bố trí  

1    

2    

3    

4    
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Phụ lục 07:  

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

Ngày         tháng        năm    
THƯ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: ……  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 

giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là 

“BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN 

BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng 

với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 

HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 

BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 

để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 

không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa 

vụ theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 

THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH 

hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 

HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 

BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 

giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc 

về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, 

kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 

theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 

hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 

tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 

theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 

phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt 

Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc 

tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố 

tụng trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản và không được phép chuyển 

nhượng.  

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
Chương này bao gồm các tài liệu: Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá kỹ 

thuật và Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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1. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU/ ЦЕЛЬ 

Mục đích của tài liệu này nhằm mô tả phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật đối với 

nhà thầu cung cấp Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Viện NCKH & TK – Vietsovpetro 

triển khai “Phân tích lại kết cấu chân đế giàn BK-4 và BK-5 để lập kế hoạch khảo sát, 

sửa chữa và duy trì chứng chỉ của cơ quan đăng kiểm”. 

Целью настоящего документа является описание объема работ и 

технических требований к подрядчику, оказывающему услуги технической 

поддержки Институту научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ «Вьетсовпетро» для выполнения «Повторного 

анализа конструкции фундамента платформы БК-4 и БК-5 для планирования 

обследования, ремонта и поддержания сертификата инспекционного органа». 

2. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA/ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

DỊCH VỤ Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phân tích lại kết cấu khối chân đế giàn 

BK-4 và BK-5. 

NHÀ THẦU Bên thực hiện Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Viện NCKH & TK 

VSP/Vietsovpetro Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

Viện NCKH & TK Viện Nghiên Cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí Biển 

3. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСЛУГАМ 

3.1. PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT/ ОБЪЕМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ 

NHÀ THẦU được yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực hỗ trợ cho Viện NCKH & TK 

triển khai phân tích lại kết cấu khối chân đế giàn BK-4 và BK-5. NHÀ THẦU phải 

cung cấp đầy đủ nhân sự với các chức danh, số lượng nhân sự và số tháng thuê cho 

từng chức danh như Bảng 1 dưới đây. 

ПОДРЯДЧИК должен предоставить человеческие ресурсы для поддержки 

Института научно-технических исследований и проектирования в проведении 

повторного анализа конструкции фундаментных блоков платформ БК-4 и БК-

5. ПОДРЯДЧИК должен предоставить достаточный персонал с указанием 

должностей, численности персонала и количества месяцев занятости для 

каждой должности, как показано в Таблице 1 ниже 

Bảng 1: Chức danh, số lượng nhân sự và thời gian yêu cầu NHÀ THẦU cung cấp / 

Должности, количество сотрудников и количеством месяцев, которые 

должны быть предоставлены ПОДРЯДЧИКОМ для каждой должности 
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STT 

№ 

Chức danh 

Должность 

Mã chức 

danh 

Код 

Số người 

Количест

во 

человек 

Số tháng/ người 

Количество 

месяцев/чел. 

1.  

Chuyên gia tính toán kết cấu 1/ 

Специалист по расчетам 

конструкций 1 

ST-JD01 01 
05 

(840 giờ công) 

2.  

Chuyên gia tính toán kết cấu 2/ 

Специалист по расчетам 

конструкций 2 

ST-JD01 01 
05 

(840 giờ công) 

3.  

Kỹ sư tính toán kết cấu 1/ 

Инженер по проектированию 

конструкций 1 

ST-JD02 01 
05 

(840 giờ công) 

4.  

Kỹ sư tính toán kết cấu 2/ 

Инженер по проектированию 

конструкций 2 

ST-JD02 01 
05 

(840 giờ công) 

Tổng  04  

3.2. THỜI GIAN THỰC HIỆN/ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến trong vòng 05 tháng, bắt đầu từ 1/8/2025. Tuy 

nhiên, có thể thay đổi tùy theo ngày ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa 

Vietsovpetro và Nhà thầu, cũng như nhu cầu và tiến độ công việc. 

Срок реализации услуги ожидается в течение 05 месяцев, начиная с 1 августа 

2025 года. Однако оно может меняться в зависимости от даты подписания 

договора на оказание услуги между «Вьетсовпетро» и Подрядчиком, а также 

потребности и хода работ. 

3.3. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN/ МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ  

Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ được thực hiện tại trụ sở của Viện NCKH&TK, số 105 

Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, sẽ yêu cầu 

nhân sự của NHÀ THẦU thực hiện khảo sát, giám sát tại các giàn khai thác ngoài 

khơi, vùng biển Việt Nam.  

Услуги технической поддержки будут осуществляться в здании НИПИ, 105 

Le Loi, город Вунгтау. Однако в некоторых необходимых случаях персонал 

ПОДРЯДЧИКА будет обязан проводить исследования и надзор на морских 

эксплуатационных платформах во вьетнамских водах. 
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4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ/ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ 

4.1. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU/ 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ И ОПЫТУ ПОДРЯДЧИКА 

­ NHÀ THẦU có tư cách pháp nhân hợp pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam./ 

ПОДРЯДЧИК имеет юридический статус в соответствии с положениями 

вьетнамского законодательства. 

­ NHÀ THẦU phải có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình 

dầu khí hoặc cung cấp nhân lực trong lĩnh vực dầu khí./ ПОДРЯДЧИК должен 

иметь лицензию на деятельность в области консультирования по 

проектированию нефтегазовых проектов или предоставления человеческих 

ресурсов на нефтегазовом месторождении. 

­ NHÀ THẦU đã cung cấp ít nhất 01 dịch vụ Tư vấn tính toán lại và/hoặc Hỗ trợ Kỹ 

thuật trong 05 năm qua kể từ ngày 01/01/2020 cho các dự án trong lĩnh vực công 

nghiệp dầu khí. NHÀ THẦU phải mô tả chi tiết các dự án mà NHÀ THẦU đã thực 

hiện, bao gồm đầy đủ các thông tin sau:  

 Tên dự án, Công ty/Khách hàng; 

 Mô tả phạm vi công việc của NHÀ THẦU, tính chất/quy mô của dự án, ví dụ: cung 

cấp nhân lực/tư vấn tính toán phân tích lại cho các công trình biển cố định; Thiết kế 

xây dựng giàn khai thác mới; Thiết kế cơ sở/Nghiên cứu khả thi/Thiết kế 

FEED/Thiết kế chi tiết. NHÀ THẦU phải mô tả tóm tắt phạm vi công việc. 

 Tổng số giờ thực hiện thực tế (theo phạm vi công việc của NHÀ THẦU); 

 Thời gian thực hiện (ngày bắt đầu  ngày kết thúc); 

 Sao chép hợp đồng/hồ sơ/giấy tờ liên quan để chứng minh là NHÀ THẦU đã từng 

thực hiện các dự án này. 

 ПОДРЯДЧИК оказал не менее 01 консультационной услуги по перерасчету 

и/или техническую поддержку за последние 5 лет, начиная с 1 января 2020 

года, для проектов в нефтегазовой отрасли. ПОДРЯДЧИК должен подробно 

описать проекты, реализованные ПОДРЯДЧИКОМ, включая всю следующую 

информацию:  

 Название проекта, Компания/Клиент; 

 Характер/масштаб проекта, например: предоставление человеческих 

ресурсов/консультации по проектированию FPSO/CPP/WHP/трубопровода; 

Проектирование и строительство новых горнодобывающих установок или 
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переоборудование существующих; Базовый проект/ТЭО/Предпроектное 

проектирование/Рабочее проектирование. ПОДРЯДЧИК должен кратко 

описать объем работ. 

 Общее количество фактических часов реализации; 

 Время реализации (дата начала – дата окончания); 

 Фотокопия контракта/соответствующих документов/документов, 

подтверждающих, что ПОДРЯДЧИК ранее реализовал эти проекты. 

4.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU/ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА 

Nhân sự của NHÀ THẦU tham gia thực hiện DỊCH VỤ phải là công dân Việt Nam, 

trong độ tuổi lao động tính đến thời điểm triển khai xong DỊCH VỤ, có đủ khả năng 

lao động và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chuẩn chung sau đây: 

­ Có đủ sức khỏe để làm việc theo chức danh được phân công; 

­ Có trình độ chuyên môn/kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu công việc theo 

các chức danh; 

­ Có tinh thần làm việc hợp tác, có kỹ năng làm việc nhóm; 

­ Lý lịch nhân thân rõ ràng, không trong thời gian bị truy tố hoặc trong thời kỳ thi 

hành án hình sự, hoặc không đang liên quan đến bất kỳ các vụ việc khiếu kiện nào; 

­ Có ý thức tuân thủ tốt các quy định về An toàn - Sức khỏe - Môi trường tại nơi làm 

việc; 

­ Chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động và các quy trình, quy chế liên quan 

của VSP; 

­ Sẵn sàng làm việc theo sự phân công, điều động và quản lý của VSP, kể cả làm việc 

vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và Lễ, Tết. 

Персонал ПОДРЯДЧИКА, участвующий в оказании УСЛУГ, должен быть 

гражданином Вьетнама, достигшим трудоспособного возраста на момент 

оказания УСЛУГ, иметь полную трудоспособность и поведенческую 

дееспособность в соответствии с положениями Закона и полностью 

соответствовать следующим общим стандартам: 

­ Иметь достаточно здоровья для работы по присвоенному званию; 

­ Иметь профессиональную квалификацию/опыт работы, соответствующую 

должностным требованиям согласно должностям; 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 565/25-DH-PKT/NIPIVăn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 224/25-KHLCNT-N5PTM/BMĐH



 

YÊU CẦU KỸ THUẬT THUÊ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TÍNH 

TOÁN LẠI KẾT CẤU CHÂN ĐẾ GIÀN BK-4 VÀ BK-5 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА НА АРЕНДУ УСЛУГ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА 

КОНСТРУКЦИИ БАЗОВОГО БЛОКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

БК-4 И БК-5 

GEN3-2025-JK-ST3-TR-001 

Rev. 2 Page 7 of 15 

 

­ Иметь дух сотрудничества и навыки командной работы; 

­ Чистая личная история, не находился в процессе преследования или 

исполнения уголовного приговора, не участвовал в каких-либо судебных 

процессах; 

­ Иметь четкое представление о соблюдении правил безопасности, здоровья и 

окружающей среды на рабочем месте; 

­ соблюдать правила труда, трудовую дисциплину и связанные с ними процессы 

и регламенты ВСП; 

­ Готов работать согласно заданию, мобилизации и руководству ВСП, в том 

числе работа по субботам, воскресеньям и праздничным дням; 

Các nhân sự tham gia thực hiện DỊCH VỤ do NHÀ THẦU đề xuất phải đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật như miêu tả chi tiết ở Phụ lục 01. Sau khi danh sách nhân sự được VSP 

chấp thuận, NHÀ THẦU phải cam kết cung cấp nhân sự như đã đề xuất và không 

được phép thay đổi, trừ khi được VSP chấp thuận bằng văn bản 

Персонал, участвующий в выполнении УСЛУГ, предложенных 

ПОДРЯДЧИКОМ, должен соответствовать техническим требованиям, 

указанным в Приложении 01. После утверждения списка персонала ВСП 

ПОДРЯДЧИК должен взять на себя обязательство предоставить персонал в 

соответствии с предложением, и изменения не допускаются, если только они 

не одобрены ВСП в письменной форме 

Trong quá trình triển khai dự án, trong trường hợp nhân sự của NHÀ THẦU không 

đáp ứng được yêu cầu của công việc, VSP có quyền yêu cầu thay thế và NHÀ 

THẦU có trách nhiệm thay thế nhân sự trong vòng 05 ngày làm việc theo yêu cầu 

của VSP. 

В ходе реализации проекта, в случае, если персонал ПОДРЯДЧИКА не 

соответствует требованиям работы, ВСП имеет право запросить замену, а 

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за замену персонала в течение 05 

рабочих дней в соответствии с требованиями ВСП. 

5. YÊU CẦU VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ 

NHÀ THẦU phải cung cấp kế hoạch/ phương án thực hiện DỊCH VỤ để chứng 

minh sự hiểu biết về phạm vi công việc, chỉ rõ các hoạt động và cách NHÀ THẦU 

tổ chức và thực hiện, để đáp ứng tiến độ của dự án. Kế hoạch thực hiện DỊCH VỤ 

phải mô tả rõ kế hoạch điều động nhân sự của NHÀ THẦU, phương án quản lý nhân 
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sự của NHÀ THẦU, cách thức thay thế nhân sự, các yêu cầu về nghỉ phép, nghỉ ốm, 

chấm giờ công, v.v. 

ПОДРЯДЧИК должен предоставить план/вариант реализации УСЛУГ, 

чтобы продемонстрировать понимание объема работ, с указанием 

мероприятий и того, как ПОДРЯДЧИК будет их организовывать и 

выполнять, чтобы соответствовать графику проекта. План реализации 

УСЛУГ должен четко описывать план мобилизации персонала 

ПОДРЯДЧИКА (mob/demob plan), план управления персоналом 

ПОДРЯДЧИКА, методы замены персонала, требования к отпускам, 

отпускам по болезни, учету рабочего времени и т. д.  

NHÀ THẦU phải cung cấp Chứng chỉ Quản lý chất lượng và các Quy trình quản lý 

nhân sự để chứng minh năng lực quản lý nhân sự của NHÀ THẦU: 

­ Chứng chỉ ISO; 

­ Các Quy trình quản lý nhân sự, chính sách nhân sự, tuyển dụng nhân sự. 

ПОДРЯДЧИК должен предоставить Сертификат процессов управления 

качеством и управления человеческими ресурсами, чтобы 

продемонстрировать возможности ПОДРЯДЧИКА в области управления 

человеческими ресурсами: 

­ Сертификат ISO; 

­ Процессы управления человеческими ресурсами, кадровая политика и подбор 

персонала. 

6. TÀI LIỆU YÊU CẦU/ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Trong hồ sơ dự thầu, NHÀ THẦU phải cung cấp các tài liệu/hồ sơ, bao gồm nhưng 

không giới hạn các nội dung sau: 

­ Năng lực và kinh nghiệm của NHÀ THẦU, kèm theo các bản sao Hợp đồng tương 

tự phù hợp với yêu cầu ở mục 4.1; 

­ Kế hoạch thực hiện DỊCH VỤ (kế hoạch huy động nhân sự, quy trình quản lý nhân 

sự, thay thế nhân sự...); 

­ Danh sách nhân sự của NHÀ THẦU tham gia thực hiện DỊCH VỤ; 

­ Văn bằng, chứng chỉ theo quy định đối với từng vị trí công việc; 

­ Bảng sơ yếu lý lịch của từng nhân sự: mô tả năng lực, trình độ chuyên môn và kinh 

nghiệm công tác của nhân sự tham gia cung cấp dịch vụ (có dán ảnh và đóng dấu 

của NHÀ THẦU); 
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В тендерном предложении ПОДРЯДЧИК должен предоставить 

документы/записи, включая, помимо прочего: 

­ Квалификация и Опыт ПОДРЯДЧИКА, сопровождаемые копиями 

аналогичных Контрактов в соответствии с требованиями раздела 4.1; 

­ План реализации УСЛУГИ (план мобилизации кадров, процесс управления 

персоналом, замена кадров...); 

­ Список персонала ПОДРЯДЧИКА, участвующего в выполнении УСЛУГ; 

­ Дипломы и сертификаты, предусмотренные для каждой должности; 

­ Биографические данные каждого сотрудника: с описанием должностей, 

профессиональной квалификации и опыта работы персонала, 

задействованного в оказании услуг (с фотографией и печатью 

ПОДРЯДЧИКА); 

7. PHỤ LỤC/ ПРИЛОЖЕНИЕ 

- Phụ lục 01: Mô tả công việc và yêu cầu cho từng vị trí chức danh (07 trang). 

Приложение 01: Должности и требования к каждой должности (07 

страниц). 
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PHỤ LỤC 01 

ПРИЛОЖЕНИЕ 01 

Mô tả công việc và yêu cầu cho từng vị trí chức danh  

Должности и требования к каждой должности 

(05 trang, bao gồm cả trang này) 

(05 страниц, включая эту страницу) 
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

MÃ CHỨC DANH/ КОД: ST-JD01 

Job Title: Senior Structural Engineer 

Organization:  
R&EI - VSP  

Project: Reanalysis Jacket Structure of BK-4 And BK-5 platform to plan for 

survey, repair and maintain the certificate of register. 

Group organization structure:  

 Project Manager/Engineering Manager  Lead Structure Engineer  Senior Structural Engineer 

Job Purpose:  

 Providing day-to-day structural engineering activities and ensure timely completion to the required 

quality standards. 

General Description: 

 Produce deliverables as per project requirement. Provide idea or way out related with structural 

issues, etc. Raise any issues which affect the quality, schedule or integrity of the design to 

Engineering Manager / Lead Structural Engineer. 

 Weekly reporting drafting progress, discuss the changes, difficulties or issues found in 

drawings/documents with Lead Structural Engineer. 

 Assist the Lead Structural Engineer in ensuring that all design input data are complete, clear and fit 

to use, including existing structure, geotechnical and metocean information, etc. 

 Assist the Lead Structural Engineer in ensuring that the appropriate international codes, 

regulations, standards, practices and client rules are adhered to, and ensuring good quality design 

outputs as per relevant procedures. 

 Stand-in for Lead Structural Engineer when required. 

 Transfer knowledge and provide training to junior engineer as assigned by Engineering Manager / 

Lead Structural Engineer. 

 Implementing other assignments as required by Engineering Manager / Lead Structural Engineer. 

Specific Description: 

 Global In-place Analysis: 

­ Review/Study of the existing drawings, analysis/design document, soil reports and inspection 

reports of platform. 

­ Re-built or Generate the updated SACS/SESAM model, loading and other analysis input files.  

­ Carry out the linear static in-place analysis (Including Dynamic Application Factor) with 

applicable gravity and environmental loads, as per project Design Data.  

­ Calculate the pile safety factors for both operating and extreme environmental loading.  

­ Review the Unity Check Ratios of platform structure and justify the over stresses, if any.  

­ Propose tentative strengthening proposal for the overstressed members/joints. 

 Fatigue Analysis: 

­ Review and access the suitability of the environmental data for fatigue analysis.   

­ Modify the model (from in-place analysis), loading and other analysis input files.  
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­ Fatigue re-assessment to current best practice to identify fatigue sensitive joints. A dynamic 

spectral fatigue approach will be used.  

­ Selection of fatigue sensitive joints will be performed based on the identification of joints with the 

lowest predicted lives. The actual value of the lives calculated will not be directly used in the 

project due to the historical unreliability of calculated fatigue life compared to actual recorded 

fatigue cracking.  

­ Propose tentative mitigation measures for the joints having unacceptable fatigue damages in line 

with recommendations of API RP 2SIM.  

 Pushover Analysis (Progressive Collapse Analysis): 

In case of the structural results shown in In-place analysis are not satisfied the Standard 

Requirement, Pushover analysis must be carried out. 

 Planning surveys and repairs: 

Base on result reanalyis, a report for planning survey and repairs the platform should be perform, 

the content of report include below but not limited: 

­ A jacket survey diagram should be indicated the position of nodes, number of nodes that need to 

be surveyed and the survey frequency. 

­ Develop a repair plan for jacket include: calculate workload for repair, time to repair, cycle and 

repair method. 

­ Provide suggestions to reduce the impact load on the structure to extention platform life. 

 Summary Analysis report: 

A summary report the results of reanalysis for each platform shall also be issued after the 

contractor completes the re-assessment. 

Qualifications and Work Experience required:  

Qualification: 

The jobholder should hold a Bachelor Degree in Structure or closely related Engineering.  

Experience & Requirements: 

 A minimum of 07 years of experience in oil and gas including design, construction and/or 

modification of major offshore structure.  

 A minimum 03 years of Senior Structural Engineer position for offshore platform.  

 Has performed structure reanalysis of at least 01 offshore platform and reanalysis reports appoved 

by third party Certification Agency or Vietnam Register. 

 Deep knowledge of reanalysis procedure for offshore structure according to API RP 2SIM. 

 Deep knowledge of design, construction, load-out, transportation and installation of offshore 

structures (complex topsides/jackets or higher scale). 

 Deep understanding of applicable Codes, Standards and certification requirements for offshore 

facilities, particularly relating to safety of design. 

 Must be a skilled used of Skilled in using the proprietary structural analysis software (i.e. 

SACS/SESAM, etc), Autocad. 
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 A good command of English both verbal and written. 

 Have ability to organize own work and meet strict deadlines. 

 Ability to work in team environment. 

Challenges :  

 Multi-functional, and able to cope with diverse job demands. 

 Coordinating work in multiple locations with different organization and multiple interfaces. 

 Schedule pressure and workload for the design and procurement activity. 

Network interaction: 

Influenced: Engineering Team, Operation Team, HSE Department, QAQC Team. 

Influence: Procurement Team, HSE. 

External parties: 

Influenced: Vietnamese Authorities, Certifying authorities. 

Influence: Contractors, Vendors, Suppliers, Services companies. 

Assignment Duration:  
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ТРЕБУЕМЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

MÃ CHỨC DANH/ КОД: ST-JD02 

Job Title: Structural Engineer 

Organization:  

R&EI - VSP  

Project: Reanalysis Jacket Structure of BK-4 And BK-5 platform to plan for 

survey, repair and maintain the certificate of register. 

Group organization structure:  

 Project Manager/Engineering Manager => Lead Structure Engineer => Senior Structural Engineer 

=> Structural Engineer 

Job Purpose:  

 Providing day-to-day structural engineering activities and ensure timely completion to the required 

quality standards. 

General Description: 

Directly reporting to Lead Structural Engineer and/or Engineering Manager with the major 

responsibilities as followings: 

 In charge of the preparation of the deliverables as per project requirement and schedule in a cost 

effective manner when assigned by Lead Structural Engineer. 

 Perform Structural calculations & reassessments, compile all structural deliverables (Reports, 

Specifications, Layouts, Drawings, etc.). 

 Support the Senior Structural Engineer in ensuring quality and delivery of structural engineering 

design. 

 Ensure alignment with other disciplines on the development of structural documents and drawings.   

 Assist the Lead Structural Engineer in ensuring good quality design outputs as per appropriate 

international codes, regulations, standards, practices and relevant procedures. 

 Implementing other assignments as required by Engineering Manager / Lead Structure Engineer. 

Qualifications and Work Experience required:  

Qualification: 

The jobholder should hold a Bachelor Degree in Structure or closely related Engineering.  

Experience & Requirements: 

 A minimum of 05 years of experience in oil and gas including design, construction and/or 

modification of major offshore structure.  

 Good knowledge of design, construction, load-out, transportation and installation of offshore 

structures (complex topsides/jackets or higher scale). 

 Have knowledge of reanalysis procedure for offshore structure according to API RP 2SIM. 

 Good understanding of applicable Codes, Standards and certification requirements for offshore 

facilities, particularly relating to safety of design. 

 Working knowledge in using the proprietary structural analysis software (i.e. SACS/SESAM etc). 

 Must be a skilled used of SACS/Sesam, Autocad.   

 A good command of English both verbal and written. 

 Have ability to organize own work and meet strict deadlines. 

 Ability to work in team environment. 
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Challenges :  

 Multi-functional, and able to cope with diverse job demands. 

 Coordinating work in multiple locations with different organization and multiple interfaces. 

 Schedule pressure and workload for the design and procurement activity. 

Network interaction: 

Influenced: Engineering Team, Operation Team, HSE Department, QA/QC Team. 

Influence: Procurement Team, HSE. 

External parties: 

Influenced: Vietnamese Authorities, Certifying authorities. 

Influence: Contractors, Vendors, Suppliers, Services companies. 

Assignment Duration:  
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tính toán tính toán lại kết cấu 

chịu lực giàn BK-4, BK-5 để lập kế hoạch khảo sát, sửa chữa và duy trì chứng chỉ của cơ quan đăng kiểm/ “Нанять 

службу технической поддержки для перерасчета несущей конструкции БК-4, БК-5, для планирования 

обследования, ремонта и поддержания сертификата проверяющей организации” 
 

 Số ĐHXN - № заявки: NCKH-0116/25 

  
 

ST

T  
П/

п 

Mã Vật Tư 
Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 
(Việt/Nga hoặc Anh)  

Наименование МТР/услуг  
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật 
Технические характеристики 

ĐVT 
Ед. Изм. 

Số Lượng 
Кол-во 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 
II. DỊCH VỤ 

1  Chuyên gia tính toán kết cấu 1/ Специалист по расчетам конструкций 1  Chi tiết theo YCKT đính kèm Giờ 840,00 

2  Chuyên gia tính toán kết cấu 2/ Специалист по расчетам конструкций 2  Chi tiết theo YCKT đính kèm Giờ 840,00 

3  Kỹ sư tính toán kết cấu 1/ Инженер по проектированию конструкций 1  Chi tiết theo YCKT đính kèm Giờ 840,00 

4  Kỹ sư tính toán kết cấu 2/ Инженер по проектированию конструкций 2  Chi tiết theo YCKT đính kèm Giờ 840,00 

(*) : New items 

 

Viện trưởng Viện NCKH&TK - Директор НИПИ _____________             Đào Nguyên Hưng 

Thỏa thuận/ Согласовано: 

              Viện phó Thiết kế - Зам. директора по проектированию           ________________   Trần Duy Hải 

 

 

 

              Viện phó Kinh tế - Зам.директора по экономике            ___________  Nguyễn Trần Thanh 
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Ký tắt/Viza: 

             Trưởng phòng TK Kết cấu CTB __________________                  Phạm Quốc Bảo 

                          Начальник ОПКМС 
 

 

                
             Lãnh đạo Phòng KT-KH&ĐBVTKT                          _________________   Surovtsev И.И. 

            Руководитель ОЭПиМТО 

                                                                         

_______             Nguyễn Trọng Hoàn      

Người thực hiện /Исполнитель: 

                   Kỹ sư P. KT-KH&ĐBVTKT/ Инженер ОЭПиМТО              _________________   Nguyễn Hồng Giang, Tel:2648  
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STT

Đánh giá / Оценка

ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

 УДОВЛ. /  НЕУДОВЛ.

1

2

3

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Điểm % %

1
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
5

Nội dung chào hàng

Điểm/ Балл

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT THUÊ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TÍNH TOÁN LẠI KẾT 

CẤU CHÂN ĐẾ GIÀN BK-4 VÀ BK-5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА НА АРЕНДУ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ 

ПЕРЕСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ БАЗОВОГО БЛОКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БК-4 И БК-5

Bước 1: đánh giá việc tuân thủ các điều kiện tiên quyết:

Этап 1: оценить соответствие предварительным условиям:

GEN3-2025-JK-ST3-TR-002

Rev.1

Ghi chú

Примечание
Tiêu chí/ Критерий

NHÀ THẦU có tư cách pháp nhân hợp pháp theo quy định của 

Pháp luật Việt Nam./ ПОДРЯДЧИК имеет юридический статус 

в соответствии с положениями вьетнамского 

законодательства.

Nhà thầu cam kết thực hiện trọn gói Dịch vụ theo khối lượng công 

việc quy định tại mục 3.1 tài liệu YCKT

Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс Услуг 

согласно объему работ, указанному в разделе 3.1 документа 

Тех. Треб.

Ghi chú

Bước 2: Các chào hàng được đánh giá ĐẠT tất cả các điều kiện tiên quyết nêu trên sẽ được đánh giá bước 2- Chấm điểm theo bảng điểm sau:

Этап 2: Предложения, которые оцениваются как УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ все вышеперечисленные предварительные условия, будут оцениваться на этапе 2 — Оценка в 

соответствии со следующей таблицей баллов:

NHÀ THẦU phải có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn 

thiết kế công trình dầu khí hoặc cung cấp nhân lực trong lĩnh vực 

dầu khí./ ПОДРЯДЧИК должен иметь лицензию на 

деятельность в области консультирования по 

проектированию нефтегазовых проектов или предоставления 

человеческих ресурсов на нефтегазовом месторождении.

Mức 1 Mức 2 Mức 3

STT

Tiêu chí

Критерий
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1,1 Phạm vi công việc/ Объем работ 40

1.1.1

Cam kết thực hiện đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của 

dịch vụ tại mục 3.1 tài liệu YCKT/ Обязательство 

полностью реализовать элементы, необходимые для 

услуги в разделе 3.1 документа Тех. Треб.

100

1.1.2

Không cam kết thực hiện đầy đủ hoặc sai khác về các hạng 

mục trong dịch vụ/ Нет никаких обязательств по полной 

реализации или расхождений в отношении услуг.

0

1,2 Thời gian thực hiện/ Срок реализации 30

1.2.1

Đáp ứng yêu cầu trong mục 3.2 tài liệu YCKT/ 

Соответствует требованиям раздела 3.2 документа 

Тех. Треб.

100

1.2.2

Không đáp ứng yêu cầu trong mục 3.2 tài liệu YCKT/ Не 

соответствует требованиям раздела 3.2 документа 

Тех. Треб.

0

1,3 Địa điểm thực hiện/ Место выступления 30

1.3.1

Đáp ứng yêu cầu trong mục 3.3 tài liệu YCKT/ 

Соответствует требованиям раздела 3.3 документа 

Тех. Треб.

100

1.3.2

Không đáp ứng yêu cầu trong mục 3.3 tài liệu YCKT/ Не 

соответствует требованиям раздела 3.3 документа 

Тех. Треб.

0

2

YÊU CẦU NĂNG LỰC KINH NGHIỆM 

CỦA NHÀ THẦU/ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОДРЯДЧИКУ

10

2,1

Tư cách pháp nhân, lĩnh vực kinh doanh, cung 

cấp dịch vụ/ Юридический статус, сфера 

деятельности, предоставление услуг

20

2.1.1

Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu trong mục 4.1 tài liệu YCKT/ 

Полностью соответствует требованиям раздела 4.1 

документа Тех. Треб.

100

2.1.2 Không đáp ứng/ Не соответствует требованиям 0
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2,2

Yêu cầu về kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tương 

tự/ Опыт оказания аналогичных услуг 

обязателен

80

2.2.1

Có ít nhất 01 dự án như yêu cầu trong mục 4.1 tài liệu 

YCKT/ Полностью соответствует требованиям 

раздела 4.1 документа Тех. Треб.

100

2.2.2 Không đáp ứng/ Не соответствует требованиям 0

3

YÊU CẦU VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

DỊCH VỤ/ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ 

ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГ

30

3,1

Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu trong mục 5 tài liệu YCKT/ 

Полностью соответствует требованиям раздела 5 

документа Тех. Треб.

100

3,2

Không hoàn toàn đáp ứng nhưng vẫn đủ điều kiện để thực 

hiện dịch vụ/ Не полностью удовлетворен, но все еще 

квалифицирован для выполнения услуги

60-90

3,3 Không đáp ứng/ Не соответствует требованиям 0

4

YÊU CẦU VỀ BẰNG CẤP, NĂNG LỰC, 

KINH NGHIỆM CỦA NHÂN SỰ (*)

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПОТЕНЦИАЛАМ И ОПЫТУ 

ПЕРСОНАЛА

55

4,1
Chuyên gia tính toán phân tích kết cấu 1/ 

Специалист по расчетам конструкций 1
25

4.1.1

Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu quy định trong YCKT / 

Полностью соответствует требованиям, указанным в 

Тех. Треб.

100

4.1.2

Không hoàn toàn đáp ứng nhưng vẫn đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ/ Не полностью удовлетворен, но все еще 

квалифицирован для выполнения услуги

60-90

4.1.3
Không đáp ứng yêu cầu/ Не соответствует 

требованиям
0
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4,2
Chuyên gia tính toán phân tích kết cấu 2/ 

Специалист по расчетам конструкций 2
25

4.2.1

Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu quy định trong YCKT / 

Полностью соответствует требованиям, указанным в 

Тех. Треб.

100

4.2.2

Không hoàn toàn đáp ứng nhưng vẫn đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ/ Не полностью удовлетворен, но все еще 

квалифицирован для выполнения услуги

60-90

4.2.3
Không đáp ứng yêu cầu/ Не соответствует 

требованиям
0

4,3
Kỹ sư tính toán kết cấu 1/ Инженер по 

проектированию конструкций 1
25

4.3.1

Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu quy định trong YCKT / 

Полностью соответствует требованиям, указанным в 

Тех. Треб.

100

4.3.2

Không hoàn toàn đáp ứng nhưng vẫn đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ/ Не полностью удовлетворен, но все еще 

квалифицирован для выполнения услуги

60-90

4.3.3
Không đáp ứng yêu cầu/ Не соответствует 

требованиям
0

4,4
Kỹ sư tính toán kết cấu 2/ Инженер по 

проектированию конструкций  2
25

4.4.1

Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu quy định trong YCKT / 

Полностью соответствует требованиям, указанным в 

Тех. Треб.

100

4.4.2

Không hoàn toàn đáp ứng nhưng vẫn đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ/ Не полностью удовлетворен, но все еще 

квалифицирован для выполнения услуги

60-90

4.4.3
Không đáp ứng yêu cầu/ Не соответствует 

требованиям
0

100

ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

 УДОВЛ. /  НЕУДОВЛ.
KẾT QUẢ/ РЕЗУЛЬТАТ

TỔNG/ ИТОГО
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT THUÊ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TÍNH TOÁN LẠI KẾT 

CẤU CHÂN ĐẾ GIÀN BK-4 VÀ BK-5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА НА АРЕНДУ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ 

ПЕРЕСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ БАЗОВОГО БЛОКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ БК-4 И БК-5

GEN3-2025-JK-ST3-TR-002

Rev.1

ĐÁNH GIÁ:

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi không có mục nào ở Mức 3 đạt 0 điểm và có Tổng điểm ở Mức 1 >= 80 điểm

Предложение оценивается как  УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ, если на Уровне 3 нет элемента, набравшего 0 баллов, а общий балл на Уровне 1 >= 80 баллов

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có bất cứ mục nào ở Mức 3 đạt 0 điểm và/hoặc có Tổng số điểm ở Mức 1 < 80 điểm

Предложения оцениваются как УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ, если какой-либо элемент на Уровне 3 набирает 0 баллов и/или имеет общий балл на Уровне 1 < 80 баллов
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